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BÁO CÁO NHANH  
Công tác trực ban PCLB ngày 27 tháng 11 năm 2014

I. TIN THỜI TIẾT: Theo tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW:


1. Tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông:


Hồi 01 giờ ngày 28/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ vĩ Bắc; 119,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Pa la oan (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01 giờ ngày 29/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 70km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 28/11 như sau:


- Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.


- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI ATNĐ:

1. Trung ương:


Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của ATNĐ để thông báo và đôn đốc các địa phương từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang triển khai thực hiện các nội dung Công điện số 29/CĐ-TW hồi 8h00 ngày 27/11/2014.

 Bộ Giao thông Vận tải đã có Công điện số 103/CĐ-BGTVT ngày 27/11/2014 gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai công tác ứng phó ATNĐ.

Bộ Quốc phòng đã có Công điện số 39/TK ngày 26/11/2014 gửi các đơn vị trực thuộc chỉ đạo công tác triển khai sắn sàng ứng phó với ATNĐ.

2. Địa phương:


Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang đã nhận được Công điện số 29/CĐ-TW của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW và tổ chức triển khai thực hiện, trực ban nghiêm túc.


 Các tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau đã có công điện, văn bản chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành trên địa bàn sẵn sàng các phương án chủ động đối phó với ATNĐ.


 Các tỉnh/thành phố: Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Bình Dương, Sóc Trăng, Cà Mau đã có báo cáo nhanh công tác triển khai đối phó với ATNĐ.
 
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN:


Theo báo cáo nhanh số 502/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN Bộ đội Biên phòng: Tính đến 6h00’ ngày 28/11/2014, Biên phòng các tỉnh/thành ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 31.420 phương tiện/ 171.717 người biết diễn biến của ATNĐ để chủ động di chuyển phòng tránh, cụ thể:


- Hoạt động ở khu vực giữa và Nam biển đông (bao gồm cả quần đảo Trường sa) có: 960 phương tiện/9.002 người (Quảng Nam: 18 tàu/570 người; Quảng Ngãi: 187 tàu/2.580 người; Bình Định: 669 tàu/5.140 người; Phú Yên: 86 tàu/712 người).

- Hoạt động ở các khu vực khác và neo đậu tại bến: 30.467 phương tiện/162.715 người.

IV. TÌNH HÌNH MƯA:
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/26/11 đến 19h/27/11, một số tỉnh khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa nhỏ rải rác, các khu vực khác không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Cô Tô (Quảng Ninh)
	31 mm
	
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	35 mm

	Bạch Long Vĩ (Hải Phòng)
	21 mm
	
	Năm Căn (Cà Mau)
	24 mm

	Trường Sa (Khánh Hòa)
	45 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h/27/11 đến 07h/28/11, hầu hết các khu vực trên cả nước không mưa, một số nơi có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/24/11 đến 19h/27/11, một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 60 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Trường Sa (Khánh Hòa)
	93 mm
	
	Xuân Tô (An Giang)
	101 mm

	Đồng Phú (Bình Phước)
	183 mm
	
	Xẻo Rô (Kiên Giang)
	67 mm

	Hưng Thạnh (Đồng Tháp)
	62 mm
	
	Năm Căn (Cà Mau)
	77 mm


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/27/11, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 1,69m; trên sông Kôn tại Thạnh Hòa: 5,22m.

Dự báo: Ngày 28/11, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

2. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 26/11, trên sông Tiền tại Tân Châu và trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,96m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, mực nước lúc 7h/27/11: 111,0m.
Dự báo: Trong những ngày tới mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống. Đến ngày 01/12, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu và trên sông Hậu tại Châu Đốc đều xuống mức 1,8m. Ngày 28/11, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,0m.

VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	27/11
	214,76
	
	1.111
	0

	
	7h
	28/11
	214,71
	116,44
	718
	162

	Hòa Bình
	7h
	27/11
	116,16
	11,81
	230
	400

	
	7h
	28/11
	116,25
	10,95
	589
	284

	Thác Bà
	7h
	27/11
	58,07
	20,83
	 107 (QvàoTB ngày 27/11)
	 152 (Qra TB
ngày 27/11)

	
	7h
	28/11
	58,02
	23,64
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	27/11
	119,95
	47,16
	178
	32

	
	7h
	28/11
	119,78
	48,09
	192
	263


VII. TÌNH HÌNH KHÁC:


Theo báo cáo nhanh số 251/BC-PCTT của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận vào hồi 16h00’ ngày 26/11/2014  trên địa bàn Tổ 1, thôn 1,  xã Me’ Pu, huyện Đức Linh đã xảy ra giông sét làm chết 01 người (ông Trần Văn Cảnh, sinh năm 1970). Ngay khi thiên tai xảy ra Văn phòng thường trực BCHPCTT&TKCN huyện Đức Linh đã phối hợp với UBND xã Me’ Pu tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình người bị nạn 4,5 triệu đồng.
	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
          PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành
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